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Hello!
My name is        

I weigh   pounds and    ounces.

I am    inches long.

A special note for me       

         

         

         

         

        .

I’m so excited to meet  
you and can’t wait for us to learn  

more about each other! Knowing my 
cues will help us both. Let me tell  

you about them!

Xin chào!
Tên con là        

Con nặng    pound và    ounce.

Con dài    inch.

Một lưu ý đặc biệt dành cho con   
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Con rất vui được gặp quý vị và nóng 
lòng chờ đợi  chúng ta tìm hiểu thêm 

về nhau! Biết được tín hiệu của con sẽ 
giúp ích cho cả hai chúng ta. Hãy để 

con kể cho quý vị nghe!

Quý vị cho con ăn như 
thế nào?
• Tất cả những gì con cần 

ăn trong 6 tháng đầu là 
sữa mẹ hoặc sữa công 
thức tăng cường chất sắt.

• Luôn giữ bình sữa cho 
con khi quý vị cho con ăn.

• Cho con ăn khi con có dấu 
hiệu đói thay vì cho ăn 
theo lịch trình.

• Con cần cảm thấy an toàn 
trong vòng tay của quý vị 
và có thể ngừng ăn khi 
cảm thấy no.

• Tránh cho con bú bình 
hoặc ngậm núm vú giả 
trong 3 đến 4 tuần đầu 
nếu con đang bú mẹ.

• Đừng cho ngũ cốc vào 
bình của con, nó có thể 
khiến con bị nghẹn và con 
chưa tiêu hóa được.

Làm sao quý vị biết  
khi nào con đói?
Khóc là dấu hiệu cuối cùng của cơn đói. Đảm bảo bế hoặc cho 
con ăn trước khi con khóc và khi con có một trong những dấu 
hiệu đói dưới đây.

• Con sẽ lấy sữa bằng cách 
đưa tay lên miệng, lè lưỡi 
và liếm môi. 

• Con sẽ thực hiện các 
động tác hoặc âm thanh 
mút sữa. 

• Con sẽ chuyển động 
mắt nhanh trong giấc 
ngủ nông.

• Đảm bảo cho con ăn khi 
con thể hiện những dấu 
hiệu này, đừng đợi đến khi 
con khóc. 



How do you feed me?
• All I need to eat for  

the first 6 months is 
breast milk or iron 
fortified formula.

• Always hold my  
bottle for me when  
you feed me.

• Feed me when I show 
signs of hunger rather 
than on a schedule.

• I need to feel safe in 
your arms and be able  
to stop eating when I 
feel full.

• Avoid giving me  
bottles or pacifiers for 
the first 3 to 4 weeks if  
I am breastfed.

• Don’t put cereal in my 
bottle, it could cause 
me to choke and I can’t 
digest it yet.

How do you know when  
I’m hungry?
Crying is the last sign of hunger. Make sure to latch or  
feed me before I cry and when I show one of the below 
hunger cues.

• I will root for milk by 
bringing hands to my 
mouth, sticking out my 
tongue, and licking my 
lips. 

• I will make sucking 
motions or sounds. 

• I will make fast eye 
movements in light 
sleep.

• Make sure to feed me 
when I show these cues, 
don’t wait until I cry. 

Xin chào!
Tên con là        

Con nặng    pound và    ounce.

Con dài    inch.

Một lưu ý đặc biệt dành cho con   
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How do you know when  
I’m full?
• I will close my mouth. 

• I will turn away. 

• I will look relaxed  
and calm. 

• I will fall off your  
breast or turn away  
from your nipple.

Age
How much 

breast milk or 
formula?

How  
often?

Breastfeeding 
frequency

0–4  
months

2–4  
ounces

Every  
1 1/2–3 hours

10 to 12 x in 24 
hours, minimum of 8.

4–6  
months

4–6  
ounces

Every  
3–4 hours

6 to 8 x in 24 hours, 
minimum of 6.

If you want to know how much I’m eating at the 
breast, contact your WIC International Board 
Certified Lactation Consultant (IBCLC) for a  
weighed feeding.

Làm sao quý vị biết khi nào 
con no?
• Con sẽ ngậm miệng lại. 

• Con sẽ quay đi. 

• Con sẽ trông thư giãn và 
bình tĩnh. 

• Con sẽ rời khỏi vú của quý 
vị hoặc quay lưng lại với 
núm vú của quý vị.

Tuổi
Số lượng sữa 
mẹ hoặc sữa 
công thức?

Tần 
suất? Tần suất cho con bú

0–4 
tháng

2–4  
ounce

1 1/2–3 giờ 
một lần

10 đến 12 lần trong 
24 giờ, tối thiểu 8 

lần.

4–6 
tháng

4–6  
ounce

3–4 giờ 
một lần

6 đến 8 lần trong 
24 giờ, tối thiểu 6 

lần.

Nếu quý vị muốn biết con ăn bao nhiêu khi bú mẹ, hãy 
liên hệ với Chuyên gia Tư vấn Cho con bú được Chứng 
nhận của Hội đồng Quốc tế WIC (IBCLC) để được cân 
lượng thức ăn cho con.

An toàn Thực phẩm
Cho con ăn an toàn sẽ giúp con không bị bệnh.
• Trước khi cho con ăn, hãy làm 

sạch các bề mặt sẽ tiếp xúc, 
chẳng hạn như mặt bàn và 
bồn rửa, bằng xà phòng và 
nước, hoặc dùng khăn lau khử 
trùng hoặc khăn giấy có xịt sản 
phẩm tẩy rửa.

• Không đặt đồ ăn trực tiếp vào 
bồn rửa, vì vi trùng trong bồn 
rửa hoặc cống rãnh có thể làm 
bẩn những đồ vật này.

• Rửa tay bằng xà phòng và 
nước trước khi pha sữa cho 
trẻ sơ sinh.

• Đun sôi nước và để nguội 
trong khoảng 5 phút.

• Đổ nước vào bình sạch hoặc 
cốc đựng thức ăn.

• Thêm chính xác lượng sữa 
công thức được ghi trên 
hộp đựng.

• Cẩn thận lắc bình sữa đã đậy 
nắp thay vì khuấy hỗn hợp.

• Nếu quý vị định sử dụng ngay 
sữa công thức đã pha, hãy làm 
nguội sữa công thức đến nhiệt 
độ cơ thể để đảm bảo không 
quá nóng trước khi cho bé bú.

• Ngâm bình sữa đã đậy nắp 
vừa chuẩn bị dưới vòi nước 
mát hoặc đặt vào bồn nước 
đá. Không để nước mát lọt vào 
bình hoặc núm vú.

• Trước khi cho bé ăn, hãy kiểm 
tra nhiệt độ của sữa công thức 
bằng cách nhỏ một vài giọt vào 
mặt trong cổ tay của quý vị. 
Sữa nên ấm, không nóng.

Làm thế nào để lưu trữ thực 
phẩm của con?  

Tủ lạnh

Sữa mẹ Mới Vắt hoặc Mới Hút 4 ngày

Sữa bột Công thức đã Pha 24 giờ

Sữa Công thức để Cho ăn Ngay 48 giờ

Sữa công thức Đậm đặc 48 giờ

Sữa Mẹ Rã đông 24 giờ 

Lưu Ý: Luôn đọc thông tin trên hộp đựng để chuẩn bị và lưu trữ.



Food Safety
Feeding me safely will help prevent me from getting sick.

• Before feeding me, clean work 
surfaces, such as countertops 
and sinks, with soap and 
water, or use a disinfectant 
wipe or paper towel sprayed 
with cleaning product.

• Do not place feeding items 
directly in the sink, because 
germs in sinks or drains could 
contaminate these items.

• Wash hands with soap and 
water before preparing infant 
formula.

• Boil water and let it cool for 
about 5 minutes.

• Pour the water into a clean 
bottle or feeding cup.

• Add the exact amount of 
formula listed on the container.

• Carefully shake the capped 
bottle rather than stirring the 
mixture.

• If you plan to use the prepared 
formula right away, cool the 
formula to body temperature 
to ensure it is not too hot 
before feeding your baby.

• Run the prepared, capped 
bottle under cool water or 
place it into an ice bath. Do not 
let the cooling water get into 
the bottle or on the nipple.

• Before feeding the baby, test 
the formula’s temperature by 
putting a few drops on the 
inside of your wrist. It should 
feel warm, not hot.

How to store my food?  Refrigerator

Freshly Expressed or Pumped 
Breast Milk 4 days

Prepared Powdered Formula 24 hours

Ready to Feed Formula 48 hours

Concentrate Formula 48 hours

Thawed Breast Milk 24 hours 

Note: Always read the container for preparation and storage.

Làm sao quý vị biết khi nào 
con no?
• Con sẽ ngậm miệng lại. 

• Con sẽ quay đi. 

• Con sẽ trông thư giãn và 
bình tĩnh. 

• Con sẽ rời khỏi vú của quý 
vị hoặc quay lưng lại với 
núm vú của quý vị.

Tuổi
Số lượng sữa 
mẹ hoặc sữa 
công thức?

Tần 
suất? Tần suất cho con bú

0–4 
tháng

2–4  
ounce

1 1/2–3 giờ 
một lần

10 đến 12 lần trong 
24 giờ, tối thiểu 8 

lần.

4–6 
tháng

4–6  
ounce

3–4 giờ 
một lần

6 đến 8 lần trong 
24 giờ, tối thiểu 6 
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Cho con ăn an toàn sẽ giúp con không bị bệnh.
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sạch các bề mặt sẽ tiếp xúc, 
chẳng hạn như mặt bàn và 
bồn rửa, bằng xà phòng và 
nước, hoặc dùng khăn lau khử 
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• Đổ nước vào bình sạch hoặc 
cốc đựng thức ăn.

• Thêm chính xác lượng sữa 
công thức được ghi trên 
hộp đựng.
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How much should I be 
sleeping?
I’m new here but I will need to eat every 1 1/2 to 3 hours 
after I’m born. Always put me on my back for nap time so I 
can sleep safely.

Age Sleeping Pattern

0–8 weeks
• Total time asleep will equal 14 to 16 hours 

in a 24-hour period
• Wake up 3–4 times at night to feed. 

2 months 
• Stay awake more during the day. 
• Wake 2–3 times during the night to feed. 

4 months • Wake 2 or 3 times during the night to feed. 

6 months 
• Wake once to feed and I may be able to 

sleep up to 6 hours without waking again 
for a feeding. 

Here’s some sleeping tips for you: 

• Keep me in the same 
room as you. Keep me in 
a bassinet or crib so you 
won’t have far to go when 
I need something. 

• Try some white noise 
such as soft music or a 
quiet fan so you won’t 
wake up with every little 
sound I make. If I need 
you, I will be able to hear 
you.

• Keep lights low while 
you feed me, burp and 
change my diaper at 
night. Sleep when I sleep. 
Ask for help. 

Con nên ngủ bao nhiêu?
Con mới đến đây nhưng con sẽ cần ăn 1 1/2 đến 3 giờ một 
lần sau khi sinh. Luôn đặt con nằm ngửa khi ngủ để con có thể 
ngủ an toàn.

Tuổi Thói Quen Khi Ngủ

0–8 tuần
• Tổng thời gian ngủ sẽ tương đương 14 đến 

16 giờ trong khoảng thời gian 24 giờ
• Thức dậy 3-4 lần vào ban đêm để bú. 

2 tháng 
• Thức nhiều hơn vào ban ngày. 
• Thức dậy 2-3 lần vào ban đêm để bú. 

4 tháng • Thức dậy 2 hoặc 3 lần vào ban đêm để bú. 

6 tháng • Thức dậy một lần để bú và con có thể ngủ 
tới 6 giờ mà không cần thức dậy để bú. 

Dưới đây là một số mẹo ngủ dành cho quý vị: 
• Cho con ở cùng phòng 

với quý vị. Cho con nằm 
trong nôi hoặc cũi để quý 
vị không phải đi xa khi con 
cần thứ gì đó. 

• Thử một số tiếng ồn trắng 
như nhạc nhẹ hoặc quạt 
chạy êm để quý vị không 
bị thức giấc bởi từng âm 
thanh nhỏ mà con tạo ra. 
Nếu con cần quý vị, con sẽ 
có thể nghe thấy quý vị.

• Bật đèn ở mức sáng thấp 
trong khi quý vị cho con ăn, 
ợ và thay tã cho con vào 
ban đêm. Ngủ khi con đi 
ngủ. Yêu cầu giúp đỡ. 

Phát triển
Con sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc khoảng:

• 2–3 tuần

• 6 tuần

• 3 tháng

• 6 tháng

Đừng để bị đánh lừa bởi cảm giác đói thường xuyên của con 
nếu quý vị đang cho con bú, những lần cho ăn thường xuyên 
này giúp cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu khi con lớn 
lên. Đừng cho con bú sữa công thức hay núm vú giả nếu con 
muốn ăn thường xuyên, sữa mẹ sẽ không thay đổi nếu sữa 
không lắng nghe lời con. 

Quý vị sẽ biết con ăn đủ nếu con lớn 
lên và thay ít nhất 6 chiếc tã ướt  
mỗi ngày. 



Growth
I will have growth spurts around:

• 2–3 weeks

• 6 weeks

• 3 months

• 6 months

Don’t be fooled by my frequent hungriness if you are 
breastfeeding, these frequent feedings help provide 
essential nutrients as I grow. Don’t give me formula or a 
pacifier if I want to eat frequently, your breast milk won’t 
change if it’s not listening to me. 

You will know I’m getting  
enough to eat if I’m growing  
and having at least 6  
wet diapers a day. 

Con nên ngủ bao nhiêu?
Con mới đến đây nhưng con sẽ cần ăn 1 1/2 đến 3 giờ một 
lần sau khi sinh. Luôn đặt con nằm ngửa khi ngủ để con có thể 
ngủ an toàn.
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6 tháng • Thức dậy một lần để bú và con có thể ngủ 
tới 6 giờ mà không cần thức dậy để bú. 

Dưới đây là một số mẹo ngủ dành cho quý vị: 
• Cho con ở cùng phòng 

với quý vị. Cho con nằm 
trong nôi hoặc cũi để quý 
vị không phải đi xa khi con 
cần thứ gì đó. 

• Thử một số tiếng ồn trắng 
như nhạc nhẹ hoặc quạt 
chạy êm để quý vị không 
bị thức giấc bởi từng âm 
thanh nhỏ mà con tạo ra. 
Nếu con cần quý vị, con sẽ 
có thể nghe thấy quý vị.

• Bật đèn ở mức sáng thấp 
trong khi quý vị cho con ăn, 
ợ và thay tã cho con vào 
ban đêm. Ngủ khi con đi 
ngủ. Yêu cầu giúp đỡ. 

Phát triển
Con sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc khoảng:

• 2–3 tuần

• 6 tuần

• 3 tháng

• 6 tháng

Đừng để bị đánh lừa bởi cảm giác đói thường xuyên của con 
nếu quý vị đang cho con bú, những lần cho ăn thường xuyên 
này giúp cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu khi con lớn 
lên. Đừng cho con bú sữa công thức hay núm vú giả nếu con 
muốn ăn thường xuyên, sữa mẹ sẽ không thay đổi nếu sữa 
không lắng nghe lời con. 

Quý vị sẽ biết con ăn đủ nếu con lớn 
lên và thay ít nhất 6 chiếc tã ướt  
mỗi ngày. 



Playtime
• I need play time for good 

health.  

• Put me on a clean blanket 
on the floor on my back 
and watch how I stretch 
and kick my legs.

• Read and sing to me 
every day. 

• Provide me with daily 
tummy time to help me 
learn how to push up on 
my arms and roll over. 

• Play peek-a-boo and pat-
a-cake with me! 

Thời Gian Chơi
• Con cần thời gian chơi để 

có sức khỏe tốt.

• Đặt con nằm ngửa trên một 
tấm chăn sạch trên sàn, 
quan sát cách con duỗi và 
đá chân.

• Đọc sách và hát cho con 
nghe mỗi ngày. 

• Cho con thời gian nằm sấp 
mỗi ngày để giúp con học 
cách chống tay lên và lăn 
người. 

• Chơi ú òa và vỗ nhẹ với 
con! 

Khóc
Con biết có thể rất căng thẳng khi nghe con khóc, nhưng đó là 
điều bình thường và đó là cách con giao tiếp!

Tiếng khóc của con có ý nghĩa gì? 

• Con mệt.

• Con ốm. 

• Con quá nóng hoặc lạnh.

• Con cần thay tã. 

• Con cần thời gian yên lặng. 

• Con đói. 

• Con cần được ợ. 

Đừng cho con ăn mỗi khi con khóc, điều này có thể làm con 
ăn quá nhiều. Nếu quý vị đã thử mọi cách mà con vẫn khóc, 
hãy xoa dịu con bằng cách ôm con thật chặt và lặp đi lặp lại 
hành động tương tự. Quý vị có thể thử:

• Rung chuyển nhẹ nhàng

• Hát 

• Nhẹ nhàng xoa bóp lưng, tay và chân của con

Hãy kiên nhẫn với con, con mới đến đây thôi. Yêu cầu giúp đỡ 
nếu quý vị trở nên tức giận hoặc thất vọng. Nếu không có ai 
ở xung quanh, hãy đặt con nằm ở nơi an toàn trong vài phút 
và nghỉ ngơi. Liên hệ với bác sĩ của con nếu quý vị cho rằng 
con khóc quá nhiều, nhưng hãy nhớ rằng con sẽ ít khóc đi khi 
lớn lên!



Crying
I know it can be stressful to hear me cry but it’s normal 
and it is how I communicate!

What does my crying mean? 

• I’m tired.

• I’m sick. 

• I’m too hot or cold.

• I need a diaper change. 

• I need quiet time. 

• I’m hungry. 

• I need to be burped. 

Don’t feed me every time I cry, this can cause me to be 
overfed. If you have tried everything and I’m still crying, 
soothe me by holding me close and repeating the same 
action over and over. You can try:

• Gentle rocking

• Singing 

• Gently massage my back, arms, and legs

Be patient with me, I’m new here. Ask for help if you get 
angry or frustrated. If no one is around, lay me down in a 
safe place for a few minutes and take a break. Contact my 
doctor if you think I’m crying too much but remember I will 
cry less as I get older!

Thời Gian Chơi
• Con cần thời gian chơi để 

có sức khỏe tốt.

• Đặt con nằm ngửa trên một 
tấm chăn sạch trên sàn, 
quan sát cách con duỗi và 
đá chân.

• Đọc sách và hát cho con 
nghe mỗi ngày. 

• Cho con thời gian nằm sấp 
mỗi ngày để giúp con học 
cách chống tay lên và lăn 
người. 

• Chơi ú òa và vỗ nhẹ với 
con! 

Khóc
Con biết có thể rất căng thẳng khi nghe con khóc, nhưng đó là 
điều bình thường và đó là cách con giao tiếp!

Tiếng khóc của con có ý nghĩa gì? 

• Con mệt.

• Con ốm. 

• Con quá nóng hoặc lạnh.

• Con cần thay tã. 

• Con cần thời gian yên lặng. 

• Con đói. 

• Con cần được ợ. 

Đừng cho con ăn mỗi khi con khóc, điều này có thể làm con 
ăn quá nhiều. Nếu quý vị đã thử mọi cách mà con vẫn khóc, 
hãy xoa dịu con bằng cách ôm con thật chặt và lặp đi lặp lại 
hành động tương tự. Quý vị có thể thử:

• Rung chuyển nhẹ nhàng

• Hát 

• Nhẹ nhàng xoa bóp lưng, tay và chân của con

Hãy kiên nhẫn với con, con mới đến đây thôi. Yêu cầu giúp đỡ 
nếu quý vị trở nên tức giận hoặc thất vọng. Nếu không có ai 
ở xung quanh, hãy đặt con nằm ở nơi an toàn trong vài phút 
và nghỉ ngơi. Liên hệ với bác sĩ của con nếu quý vị cho rằng 
con khóc quá nhiều, nhưng hãy nhớ rằng con sẽ ít khóc đi khi 
lớn lên!
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